	
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: Địa lí, Lớp 10
     

	ĐỀ SỐ 1
	


Họ, tên thí sinh:……………………………………………………..
Số báo danh:…………………………………………………………

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng với lớp vỏ Trái Đất?
A. Vỏ cứng, mỏng, độ dày ở đại dương khoảng 70 km.
B. Dày không đều, cấu tạo bởi các tầng đá khác nhau.
C. Trên cùng là đá ba dan, dưới cùng là đá trầm tích.
D. Giới hạn vỏ Trái Đất đồng nhất với thạch quyển.
Câu 2. Nội lực được sinh ra không phải do
A. sự phân huỷ các chất phóng xạ.	B. bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất.
C. sự dịch chuyển các dòng vật chất.	D. các phản ứng hoá học khác nhau.
Câu 3. Nhiệt độ nước biển phụ thuộc nhiều nhất vào nhiệt độ của
A. không khí.	B. đất liền.	C. đáy biển.	D. bờ biển.
Câu 4. Giới hạn của sinh quyển phụ thuộc vào
A. sự phân bố của đất.		B. giới hạn thạch quyển.
C. giới hạn khí quyển.		D. phân bố sinh vật.
Câu 5. Trong tự nhiên, các thành phần xâm nhập vào nhau, trao đổi vật chất và năng lượng với nhau là biểu hiện của quy luật
A. địa đới.	B. địa ô.
C. thống nhất và hoàn chỉnh.	D. đai cao.
Câu 6.  Nội dung nào sau đây không đúng với thuyết kiến tạo mảng?
A. Thạch quyển được cấu tạo bởi 7 mảng lớn và một số mảng nhỏ. 
B. Tất cả các mảng kiến tạo gồm cả phần lục địa và đáy đại dương. 
C. Vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo là những vùng bất ổn của vỏ Trái đất. 
D. Các mảng kiến tạo nhẹ, trượt trên lớp vật chất quánh dẻo của tầng Manti trên
Câu 7. Phương pháp đường chuyển động dùng để thể hiện các đối tượng
A. phân bố phân tán, lẻ tẻ, rời rạc.	B. tập trung thành vùng rộng lớn.
C. phân bố theo những điểm cụ thể.	D. di chuyển theo các hướng bất kì.
Câu 8. Gió nào sau đây thay đổi hướng theo ngày và đêm?
A. Gió Tây ôn đới.	B. Gió Mậu dịch.	C. Gió đất, gió biển.	D. Gió phơn.
Câu 9. Tác động đầu tiên của nhiệt và ẩm đến quá trình hình thành của đất là
A. làm cho đá gốc bị phá huỷ.	B. cung cấp dinh dưỡng cho đất.
C. làm cho đất ẩm, tơi xốp hơn.	D. tăng khả năng chống xói mòn.
Câu 10. Đất đai bị xói mòn, rửa trôi chủ yếu do hoạt động nào của con người gây ra?
A. Chặt phá rừng bừa bãi.	B. Xây dựng các nhà máy.
C. Làm đường giao thông.	D. Xây dựng đập thủy điện.
Câu 11. Nơi nào sau đây có mưa ít?
A. Nơi có dòng biển lạnh đi qua.	B. Nơi có dòng biển nóng đi qua.
C. Nơi có frông hoạt động nhiều.	D. Nơi có dải hội tụ nhiệt đới.
Câu 12. Ở đồng bằng, lòng sông mở rộng hơn ở miền núi chủ yếu là do
A. bề mặt địa hình bằng phẳng.	B. lớp phủ thực vật dày đặc.
C. tốc độ nước chảy nhanh.	D. tổng lưu lượng nước lớn.
Câu 13. Các loài thú có bộ lông dày phân bố nhiều nhất ở khu vực nào sau đây của nước ta?
A. Đông Bắc.		B. Tây Nguyên.
C. Đông Nam Bộ.		D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 14. Sự phân bố của các vòng đai nhiệt trên Trái Đất là biểu hiện chủ yếu của quy luật nào sau đây?
A. Thống nhất và hoàn chỉnh.	B. Địa đới.
C. Địa ô.		D. Đai cao.
Câu 15. Vùng chí tuyến có mưa tương đối ít, chủ yếu là do
A. các khu khí áp cao hoạt động quanh năm.	B. các dòng biển lạnh ở cả hai bờ đại dương.
C. có gió thường xuyên và gió mùa thổi đến.	D. có nhiều khu vực địa hình núi cao đồ sộ.
Câu 16. Nơi có dòng biển nóng và dòng biển lạnh gặp nhau thường hình thành
A. các ngư trường.	B. các bãi tắm.	C. các vịnh biển.	D. các bãi san hô.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d)
ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho thông tin sau:
Khối lượng vật chất trong sinh quyển nhỏ hơn nhiều so với khối lượng vật chất của các quyển khác. Sinh quyển có đặc tính tích lũy năng lượng nhờ khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ và sinh vật tham gia tích cực vào các vòng tuần hoàn vật chất rất quan trọng đối với sự sống.
a) Sinh quyển là một trong những quyển của lớp vỏ Trái Đất. 
b) Sinh vật phân bố đồng đều trong toàn bộ bề dày của sinh quyển. 
c) Sinh vật đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các vòng tuần hoàn vật chất. 
d) Các loài sinh vật nhiệt đới chiếm ưu thế ở khu vực miền Nam nước ta. 
Câu 2. Cho thông tin sau:
Trong vỏ địa lí, bất cứ lãnh thổ nào cũng bao gồm nhiều thành phần tác động và phụ thuộc lẫn nhau. Nếu một thành phần thay đổi sẽ dẫn tới sự thay đổi của các thành phần khác còn lại và toàn bộ lãnh thổ.
a) Nội dung trên là biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí. 
b) Các thành phần trong vỏ địa lí tồn tại độc lập và không phụ thuộc lẫn nhau. 
c) Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí cho thấy sự liên kết chặt chẽ giữa các thành phần tự nhiên. 
d) Con người không thể tác động đến sự thay đổi của các thành phần trong vỏ địa lí do chúng có tính độc lập cao. 
Câu 3. Cho thông tin sau:
Gió Mậu dịch thổi đều đặn quanh năm từ áp cao cận chí tuyến về áp thấp xích đạo. Gió thổi theo hướng đông bắc ở bán cầu Bắc và hướng đông nam ở bán cầu Nam, có tính chất nóng khô.
a) Gió mậu dịch thổi quanh năm. 
b) Gió mậu dịch thổi từ áp thấp xích đạo về áp cao chí tuyến. 
c) Nguyên nhân dẫn tới sự hình thành gió Mậu dịch là do chênh lệch khí áp giữa khu vực cận chí tuyến và xích đạo. 
d) Gió mậu dịch là nguyên nhân chính gây mưa lớn ở vùng xích đạo. 

Phần III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4
Câu 1. Cho bảng số liệu:
Lưu lượng dòng chảy tháng trung bình nhiều năm 
tại một số trạm thủy văn trên các sông ở nước ta
(Đơn vị: m3/s)
	Tháng
Trạm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Hà Nội trên sông Hồng 
	1023
	906
	854
	1005
	1578
	3469
	5891
	6245
	4399
	2909
	2024
	1285

	Tà Lài trên sông Đồng Nai
	96
	59
	48
	71
	136
	317
	522
	826
	867
	730
	395
	200


Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết lưu lượng bình quân 12 tháng của trạm Hà Nội lớn hơn lưu lượng bình quân 12 tháng của trạm Tà Lài bao nhiêu m3/s (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của m3/s)
Đáp án: 2277
Câu 2. Biết nhiệt độ trung bình tháng cao nhất tại Lix-bon (Bồ Đào Nha) là 180C, nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất ở đây là 80C. Hãy cho biết biên độ nhiệt độ năm ở Lix-bon là bao nhiêu 0C?
Đáp án: 10
Câu 3. Theo quy luật đai cao, cứ lên cao 100 m thì nhiệt độ không khí sẽ giảm 0,60C. Khi nhiệt độ không khí ở chân núi An-pơ là 150C thì tại độ cao 1500 m sườn đón gió của đỉnh núi này có nhiệt độ là bao nhiêu 0C?
Đáp án: 6
Câu 4. Biết độ muối trung bình của các vùng biển khu vực chí tuyến là 36,8‰. Cho biết cứ 100 kg nước biển ở khu vực này thì trung bình có bao nhiêu kg muối? (làm tròn kết quả đến hai chữ số sau dấu phảy)
Đáp án: 3,68

PHẦN IV. Tự luận
Câu 1 (1,0 điểm). Phân tích ảnh hưởng của địa hình tới lượng mưa.
Câu 2 (1,0 điểm). Phân tích ý nghĩa của biển và đại dương đối với đời sống xã hội.


ĐÁP ÁN
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	B
	B
	A
	D
	C
	B
	D
	C

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	A


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
	Câu/ đáp án
	a
	b
	c
	d

	Câu 1
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	Câu 2
	Đ
	S
	Đ
	S

	Câu 3
	Đ
	S
	Đ
	S


Phần III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn
	Câu
	Đáp án

	1
	2277

	2
	10

	3
	6

	4
	3,68


PHẦN IV. Tự luận
Câu 1 (1,0 điểm). Phân tích ảnh hưởng của địa hình tới lượng mưa.
- Cùng một sườn núi đón gió, càng lên cao nhiệt dộ càng gảm, càng mưa nhiều-> tới một độ cao nhất định sẽ không mưa. ( 0,5đ)
- Cùng một dãy núi: sườn đón gió mưa nhiều, sườn khuất gió mưa ít ( 0,5đ)
Câu 2 (1,0 điểm). Phân tích vai trò của biển và đại dương đối với đời sống xã hội.
- Cung cấp nguồn tài nguyên quý giá: sinh vật, khoáng sản, thuỷ triều… ( 0,25đ)
- Là môi trường cho các hoạt động kinh tế, xã hội: đánh bắt thuỷ sản, giao thông vận tải biển, du lịch biển . ( 0,25đ)
- Điều hoà khí hậu, đảm bảo sự đa dạng sinh học ( 0,25đ)
-> Tài nguyên biển có hạn và dễ bị tổn thương. Cần phảo khai thác một cách hợp lý và bền vững. ( 0,25đ).

	TRƯỜNG THPT……

ĐỀ SỐ 2
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Họ, tên thí sinh:……………………………………………………..
Số báo danh:…………………………………………………………

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Đặc điểm của vận động theo phương thẳng đứng là
A. xảy ra rất chậm trên một diện tích lớn            B. xảy ra rất nhanh trên một diện tích nhỏ
C. xảy ra rất chậm trên một diện tichd nhỉ           D. xảy ra rất nhanh trên một diện tích lớn
Câu 2. Phương pháp kí hiệu dùng để thể hiện các đối tượng
A. phân bố theo những điểm cụ thể.	B. di chuyển theo các hướng bất kì.
C. có giá trị tổng cộng thay đổi nhanh.	D. tập trung thành vùng rộng lớn.
Câu 3. Phát biểu nào sau đây đúng về vỏ Trái Đất?
A. Là lớp rắn chắc, nằm ở dưới lớp man-ti trên.
B. Là lớp vật chất quánh dẻo, nằm trên lớp man-ti.
C. Vỏ lục địa và vỏ đại dương có độ dày khác nhau.
D. Vỏ lục địa mỏng hơn nhiều so với vỏ đại dương.
Câu 4. Quá trình nào sau đây sinh ra nội lực?
A. Sự giãn nở của vũ trụ.		B. Lực hút của Mặt Trăng.	
C. Phân hủy phóng xạ.		D. Bức xạ của Mặt Trời.
Câu 5. Gió mùa là loại gió
A. thổi theo mùa.	B. thổi quanh năm.	C. thổi trên cao.	D. thổi ở mặt đất.
Câu 6. Độ muối nước biển lớn nhất ở vùng
A. xích đạo.	B. chí tuyến.	C. cực.	D. ôn đới.
Câu 7. Sinh quyển là một quyển của Trái Đất có
A. toàn bộ sinh vật sinh sống.	B. tất cả sinh vật và thổ nhưỡng.
C. toàn bộ động vật và vi sinh vật.	D. toàn bộ thực vật và vi sinh vật.
Câu 8. Trong tự nhiên, các thành phần không tồn tại và phát triển một cách cô lập là biểu hiện rõ nhất của quy luật
A. địa đới.	B. địa ô.
C. thống nhất và hoàn chỉnh.	D. đai cao.
Câu 9. Lượng mưa có sự phân hóa theo chiều đông - tây ở các lục địa chủ yếu do tác động của
A. biển, đại dương và dòng biển.	B. thực vật, hồ đầm và sông ngòi.
C. hồ đầm, sông ngòi và con người.	D. con người, gió mùa và địa hình.
Câu 10. Ở miền núi, nước sông chảy nhanh hơn đồng bằng là do có
A. địa hình phức tạp.		B. nhiều thung lũng.	
C. nhiều núi thấp.		D. địa hình dốc hơn.
Câu 11. Các yếu tố khí hậu nào sau đây có ảnh hưởng trực tiếp nhất đến sự hình thành đất?
A. Nhiệt và ẩm.	B. Ẩm và khí.	C. Khí và nhiệt.	D. Nhiệt và áp suất.
Câu 12. Hiện tượng đất đai bị xói mòn trơ sỏi đá là do các hoạt động chủ yếu nào sau đây của con người?
A. Khai thác khoáng sản.	B. Ngăn đập làm thủy điện.
C. Phá rừng đầu nguồn.	D. Phát triển trồng rừng.
Câu 13. Vào mùa hạ, vùng Biển Đông thường có bão là do
A. hình thành vùng áp cao.	B. hình thành vùng áp thấp.
C. ảnh hưởng của dòng biển.	D. ảnh hưởng của gió mùa.
Câu 14. Người dân sống ven biển thường lợi dụng thủy triều để
A. phát triển du lịch.	B. đánh bắt cá.	C. sản xuất muối.	D. nuôi hải sản.
Câu 15. Các loài sinh vật ưa lạnh của nước ta thường phân bố tập trung ở nơi nào sau đây?
A. Vùng núi cao.	B. Vùng núi thấp.	C. Các đồng bằng.	D. Đồi trung du.
Câu 16. Sự phân hóa của các thành phần tự nhiên theo kinh độ là biểu hiện chủ yếu của quy luật nào sau đây?
A. Thống nhất và hoàn chỉnh.	B. Địa đới.
C. Địa ô.		D. Đai cao.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d)
ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho thông tin sau:
Ở vùng xích đạo, do nhiệt độ cao quanh năm, hơi nước bốc lên mạnh, chiếm dần chỗ không khí khô, sức nén không khí giảm, hình thành đai áp thấp xích. Không khí bốc lên cao từ xích đạo, di chuyển về chí tuyến và dồn xuống, sức nén không khí tăng, hình thành nên các đai áp cao cận chí tuyến.
a) Vùng xích đạo hình thành đai áp thấp do ở đây có nhiệt độ cao. 
b) Những nơi có khí áp cao thường mưa nhiều. 
c) Đai áp cao cận chí tuyến hình thành do không khí từ xích đạo di chuyển về, gặp lạnh và dồn xuống. 
d) Sự chênh lệch khí áp giữa lục địa và đại dương là nguyên nhân chính dẫn tới sự xuất hiện của gió mùa. 
Câu 2. Cho thông tin sau:
Sinh quyển có mối quan hệ mật thiết và tác động qua lại với các quyển thành phần trên Trái Đất. Sinh quyển tác động đến sự thay đổi của các thành phần khí trong khí quyển, tham gia vào vòng tuần hoàn nước và quá trình trao đổi chất của sinh vật dưới nước, là một trong những nhân tố quan trọng trong quá trình hình thành đất.
a) Sinh quyển là một trong những bộ phận cấu tạo nên lớp vỏ Trái Đất, nơi có sự sống tồn tại. 
b) Giới hạn của sinh quyển phụ thuộc vào sự tồn tại của sự sống. 
c) Sinh quyển là một trong những yếu tố quan trọng hình thành và phát triển đất. 
d) Các loài sinh vật ôn đới chiếm ưu thế ở nước ta. 
Câu 3. Cho thông tin sau:
Các thành phần tự nhiên và cảnh quan địa lí trên Trái Đất đều chịu tác động của các qui luật địa lí chung, bắt nguồn từ sự thay đổi góc chiếu sáng của Mặt Trời và tác động của các lực phát sinh trong lòng đất.
a) Nguyên nhân của qui luật phi địa đới là do nội lực sinh ra lục địa, đại dương, địa hình núi cao. 
b) Qui luật đai cao là sự thay đổi các thành phần tự nhiên và cảnh quan địa lí theo vĩ độ. 
c) Nguyên nhân dẫn tới qui luật địa đới là do góc chiếu của tia sáng Mặt Trời thay đổi từ xích  đạo về cực. 
d) Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa rõ rệt theo quy luật địa đới. 

Phần III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4
Câu 1. Biết nhiệt độ trung bình tháng cao nhất tại Luân Đôn (Anh) là 130C, nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất ở đây là 10C. Hãy cho biết biên độ nhiệt độ năm ở Luân Đôn là bao nhiêu 0C?
Đáp án: 12
Câu 2. Theo quy luật đai cao, cứ lên cao 100 m thì nhiệt độ không khí sẽ giảm 0,60C. Khi nhiệt độ không khí ở chân núi Hi-ma-lay-a là 200C thì tại độ cao 2000 m sườn đón gió của đỉnh núi này có nhiệt độ là bao nhiêu 0C?
Đáp án: 8
Câu 3. Biết độ muối trung bình của các vùng biển khu vực xích đạo là 34,5‰. Cho biết cứ 100 kg nước biển ở khu vực này thì trung bình có bao nhiêu kg muối? (làm tròn kết quả đến hai chữ số sau dấu phảy)
Đáp án: 3,45
Câu 4. Cho bảng số liệu:
Lưu lượng dòng chảy tháng trung bình nhiều năm 
tại một số trạm thủy văn trên các sông ở nước ta
(Đơn vị: m3/s)
	Tháng
Trạm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Hà Nội trên sông Hồng 
	1023
	906
	854
	1005
	1578
	3469
	5891
	6245
	4399
	2909
	2024
	1285

	Yên Thượng trên sông Cả
	215
	169
	150
	147
	275
	419
	560
	918
	1358
	1119
	561
	295


Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết lưu lượng bình quân 12 tháng của trạm Hà Nội lớn hơn lưu lượng bình quân 12 tháng của trạm Yên Thượng bao nhiêu m3/s (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của m3/s)
Đáp án: 2117

PHẦN IV. Tự luận
Câu 1 (1,0 điểm). Phân tích ảnh hưởng của dòng biển tới lượng mưa.
Câu 2 (1,0 điểm). Phân tích vai trò của biển và đại dương đối với đời sống xã hội.
ĐÁP ÁN
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A
	A
	C
	C
	A
	B
	A
	C

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	A
	D
	A
	C
	B
	C
	A
	C


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
	Câu/ đáp án
	a
	b
	c
	d

	Câu 1
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	Câu 2
	Đ
	Đ
	Đ
	S

	Câu 3
	Đ
	S
	Đ
	Đ


Phần III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn
	Câu
	Đáp án

	1
	12

	2
	8

	3
	3,45

	4
	2117


PHẦN IV. Tự luận
Câu 1 (1,0 điểm). Phân tích ảnh hưởng của dòng biển tới lượng mưa.
- Cùng nằm ven bờ đại dương, nơi có dòng biển nóng đi qua thì mưa nhiều ( 0,5đ)
- Nơi có dòng biển lạnh đi qua  mưa ít ( 0,5đ)
Câu 2 (1,0 điểm). Phân tích vai trò của biển và đại dương đối với đời sống xã hội.
- Cung cấp nguồn tài nguyên quý giá: sinh vật, khoáng sản, thuỷ triều… ( 0,25đ)
- Là môi trường cho các hoạt động kinh tế, xã hội: đánh bắt thuỷ sản, giao thông vận tải biển, du lịch biển . ( 0,25đ)
- Điều hoà khí hậu, đảm bảo sự đa dạng sinh học ( 0,25đ)
-> Tài nguyên biển có hạn và dễ bị tổn thương. Cần phải  khai thác một cách hợp lý và bền vững. ( 0,25đ).

…………………HẾT……………….
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.
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